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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THÀNH PHỐ K                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
            TỈNH K 

 Bản án số: 05/2023/HNGĐ-ST.                                 

 Ngày:14/03/2023 

  V/v “Ly hôn, tranh chấp nuôi con”. 

 
  

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ K, TỈNH K 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  R  T   M  Ho n . 

Các Hội thẩm nhân dân: B  Y BLư và bà Lê T   N ọc P ượn . 

 - Thư ký phiên tòa: Ông A Dáo – T ư ký Tòa án n ân dân t  n  p ố K. 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố K tham gia phiên tòa:  

B  Y H n  Vân – Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng  03 năm 2023 tại trụ sở Tòa án n ân dân t  n  p ố K xét xử 

sơ t ẩm côn  k ai vụ án  ôn n ân  ia đìn  t ụ lý số 364/2022/TLST- HNGĐ ngày 

13 tháng 10 năm 2022 về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con chung” theo Qu ết 

đ n  đưa vụ án ra xét xử số 04/2023/QĐST-HNGĐ n    08 tháng 02 năm 2023. 

 - NgU đơn:     Tr n T ảo U, sin  năm 1987. 

- B  đơn:  n  N u  n T  n  Đ, sin  năm 1984 (V n  m t .  

 ùn  đ a c ỉ: H m số 57/11 N ô Qu ền, p ư n  T ốn  N  t, t  n  p ố K, 

tỉn  K. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- NgU đơn chị Tr n Th o  trình bày: Tôi và anh N u  n T  n Đtự n u ện 

kết  ôn với n au tại UBND p ư n  T ốn  N  t, t  n  p ố K, tỉn  K, c p  i   

c ứn  n ận kết  ôn n    27/01/2010 sau k i kết  ôn, t  i  ian đ u chúng tôi sốn  

 ạn  p úc, quá trìn  c un  sốn  vợ c  n  t ư n  xU xả  ra mâu t uẫn. N U nhân 

là do anhĐ a  uốnn  rượu, c  bạc, k ôn  lo l m ăn, kin  tế   p n iều k   k ăn, tôi 

có khU n ăn n iều l n n ưn  an Đk ôn  t a  đổi mâu t uẫn n    c n  trâm trọn , 

t  t án  01 năm 2020 c o đến na  tôi ra ở riên  sốn  l  t ân.  u c sốn  vợ c  n  

k ôn  c  tiến  n i c un  nên t ư n  xU xả  ra cãi n au, k ôn  còn tìn  cảm  êu 

t ươn  n au, Na  tôi  êu c u Tòa án  iải qu ết c o tôi được l   ôn với anh 

N u  n T  n  Đ.  

Về con chung: Có 03 con chung tên N u  n N ọc D, sinh ngày 05/4/2010;  

N u  n N ọc D K, sinh ngày 13/12/2011 v  N u  n N ọc B c  Tr, sinh ngày 

06/6/2013. 
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K i l   ôn c   U c  n u ện vọn  nuôi cháu N u  n N ọc B c  Tr, sinh 

ngày 06/6/2013. AnhĐsẽ nuôi N u  n N ọc D, sinh ngày 05/4/2010;  N u  n 

N ọc D K, sin  n    13/12/2011. K ôn  ai p ải c p dưỡn  nuôi con c un .  

Về t i sản c un  và nợ c un : Không  êu c u Tòa án  iải qu ết.   

- Đối với bị đơn anh Nguyễn Thành Đ: Tòa án t ôn  báo, triệu tập  ợp lệ v  

niêm  ết côn  k ai t eo Điều 179 B  Luật tố tụn  dân sự, các văn bản tố tụn  của 

vụ án n ưn  an Đvẫn v n  m t k ôn  lý do.  

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố K phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết vụ án: 

1. Về việc tuân t eo p áp luật tố tụn  của T ẩm p án, HĐXX v  t ư ký 

p iên tòa tron  quá trìn   iải qu ết vụ án, kể t  k i t ụ lý c o đến trước t  i điểm 

HĐXX n    án:  

+ Việc tuân t eo p áp luật tron  t  i  ian c uẩn b  xét xử: T ẩm p án được 

p ân côn  t ụ lý  iải qu ết vụ án đã t ực  iện đún  việc t ụ lý vụ án về trìn  tự, 

t ủ tục, t ẩm qu ền. Việc xác đ n  mối quan  ệ tran  c  p, tư các  n ữn  n ư i 

t am  ia tố tụn , t u t ập c ứn  cứ, t  i  ạn  iải qu ết, qu ết đ n  đưa vụ án ra xét 

xử ... Hoạt đ n   iải qu ết của T ẩm p án đảm bảo đún  qu  đ n  tại Điều 203 B  

luật tố tụn  dân sự năm 2015.  

+ Việc tuân t eo p áp luật của H i đ n  xét xử tại p iên to : HĐXX đã tuân 

t eo đún  các qu  đ n  của B  luật tố tụn  dân sự năm 2015 về việc xét xử sơ t ẩm 

vụ án.  

2. Việc tuân t eo p áp luật tố tụn  của n ư i t am  ia tố tụn  tron  quá trìn  

 iải qu ết vụ án, kể t  k i t ụ lý c o đến trước t  i điểm H i đ n  xét xử n    án: 

NgU đơn t ực  iện các qu ền v  n  ĩa vụ của mìn  t eo đún  qu  đ n  của p áp 

luật. B  đơn đã được Tòa án tốn  đạt  ợp lệ các văn bản tố tụn  n ưn  v n  m t 

không lý do. Đề n    HĐXX căn cứ Điều 228 B  luật tố tụn  dân sự năm 2015 xét 

xử v n  m t đối với an  N u  n T  n  Đăn .  

3. Quan điểm  iải qu ết vụ án: Đề n    HĐXX 

 ăn cứ khoản 1 Điều 28; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 

228; Điều 271; Điều 273 B  luật tố tụng dân sự;  ăn cứ Điều 144; Điều 147 B  luật 

tố tụng dân sự năm 2015, Điều 24; điểm a khoản 5 Điều 27 Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban t ư ng vụ Quốc h i qu  đ nh 

về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 ăn cứ Điều 19; Điều 51; khoản 1 Điều 56; Điều 81; Điều 82; Điều 83 Luật 

 ôn n ân v   ia đìn .   

   p n ận đơn k ởi kiện về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con” của c   

Tr n T ảo Uđề n    13/10/2022. 

Về quan hệ hôn nhân: Cho c   Tr n T ảo Uđược l   ôn với an  N u  n 

T  n  Đ. 
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Về con chung: Giao con N u  n N ọc B c  Tr, sinh ngày 06/6/2013 c o c   

Tr n T ảo Utrực tiếp c ăm s c, nuôi dưỡn ,  iáo dục đến k i con đủ 18 tuổi v  tự 

lập được. Giao con N u  n N ọc D, sinh ngày 05/4/2010;  N u  n N ọc D K, sinh 

ngày 13/12/2011 cho anh N u  n T  n  Đtrực tiếp c ăm s c, nuôi dưỡn ,  iáo dục 

đến k i con đủ 18 tuổi v  tự lập được. K ôn  ai p ải c p dưỡn  nuôi con c un . 

Về tài s n chung: Không yêu c u Tòa án giải quyết. 

Về án p  :     U p ải c  u án p   t eo qu  đ n  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k i n  iên cứu các t i liệu c  tron     sơ vụ án được t ẩm tra tại p iên 

tòa, trên cơ sở tran  luận tại p iên tòa, H i đ n  xét xử n ận đ n : 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

    Tr n T ảo U k ởi kiện  êu c u Tòa án  iải qu ết về việc l   ôn v  nuôi 

con c un  với an  N u  n T  n  Đc  nơi cư trú tại t  n  p ố K, tỉn  K. Đâ  l  

tran  c  p l   ôn v  nuôi con c un  t u c t ẩm qu ền  iải qu ết của Tòa án n ân 

dân t  n  p ố K t eo qu  đ n  tại Điều 28, Điều 35, Điều 39 B  luật tố tụn  dân 

sự. 

Đối với b  đơn an  N u  n T  n Đđã được Tòa án t ôn  báo, triệu tập  ợp 

lệ v  niêm  ết côn  k ai t eo Điều 179 B  Luật tố tụn  dân sự, các văn bản tố tụn  

của vụ án. N ư vậ , an Đtự bỏ qu ền v  n  ĩa vụ cun  c p t i liệu, c ứn  cứ để 

c ứn  min  trước  êu c u k ởi kiện của n U đơn. H i đ n  xét xử căn cứ k oản 2 

Điều 228 B  luật tố tụn  dân sự năm 2015 xử v n  m t b  đơn t eo qu  đ n  của 

pháp luât.  

[2] Về nội dung vụ án: 

2.1 Về quan hệ hôn nhân:     Tr n T ảo Uvà anh N u  n T  n Đtự 

n u ện kết  ôn với n au, tại UBND T ôn  N  t, t  n  p ố K, tỉn  K, c p  i   

c ứn  n ận kết  ôn ngày 27/01/2010. Do đ  quan  ệ  ôn n ân  iữa c   Tr n T ảo 

Uv  an  N u  n T  n Đl   ôn n ân  ợp p áp. 

Xét  êu c u k ởi kiện của c   Tr n T ảo U:      U c o rằn  sau k i kết  ôn, 

t  i  ian đ u an , c   sốn  r t  ạn  p úc, đến t án  01 năm 2020 vợ c  n  phát 

sin  mâu t uẫn. NgU nhân là do anhĐ a  uốn n  rượu, c  bạc, k ôn  lo l m ăn, 

kin  tế   p n iều k   k ăn, c   U có khU n ăn n iều l n n ưn  an Đkhông t a  

đổi mâu t uẫn n    c n  tr m trọn  c   U đã  ai l n l   ôn với an Đn ưn  vì 

muốn c o an  t a  đổi nên ch  rút đơn. Tại p iên tòa  ôm na , c   Tr n T ảo 

Uk ẳn  đ n  k ôn  còn tìn  cảm, t ươn   êu với an Đnên t a t iết xin được l  

hôn với an  N u  n T  n  Đg. Tại biên bản xác min  n    29/12/2022, Tổ trưởn  

Tổ dân p ố nơi an Đcư trú t ể  iện an Đv  c   U đã sốn  l  t ân được 03 năm.  

H i đ n  xét xử xét t   , tìn  trạn   ôn n ân  iữa c   Tr n T ảo Uv  an  

N u  n T  n Đđã t ực sự trâm trọn , dẫn đến việc vợ c  n  sốn  l  t ân r t d i 

t  đ u t áng 01/2020 đến na . Điều đ  c ứn  tỏ cu c sốn  vợ c  n  t  i  ian qua 

k ôn  c   ạn  p úc, k ôn  còn t ươn   êu, không quan tâm, c ăm s c c o n au. 

N ư vâ , mục đ c   ôn n ân k ôn  đạt được. Do đ ,  êu c u l   ôn của c   Tr n 
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T ảo Uvới an  N u  n T  n Đl  c  căn cứ, p ụ  ợp qu  đ n  của p áp luật tại 

k oản 1 Điều 56 Luật  ôn n ân v   ia đìn  nên c n c  p n ận. 

2.2 Về con chung: Có 03 con chung tên N u  n N ọc D, sinh ngày 

05/4/2010;  N u  n N ọc D K án , sin  n    13/12/2011 v  N u  n N ọc B c  

Tr, sinh ngày 06/6/2013.  

K i l   ôn c   U c  n u ện vọn  nuôi c áu N u  n N ọc B c  Tr, sinh 

ngày 06/6/2013. AnhĐsẽ nuôi N u  n N ọc D, sinh ngày 05/4/2010;  N u  n 

N ọc D K, sin  n    13/12/2011. K ôn  ai p ải c p dưỡn  nuôi con chung. Yêu 

c u n   p ù  ợp với ý kiến tại bản tự k ai của các con c un  nên H i đ n  xét xử 

c  p n ận.  

2.3 Về tài s n chung, nợ chung: K ôn   êu c u Tòa án  iải qu ết. 

[3] Về án phí sơ thẩm:     Tr n T ảo Uphải n p án p   l   ôn sơ t ẩm 

t eo qu  đ n  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ khoản 1 Điều 28; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 

228; Điều 271; Điều 273 B  luật tố tụng dân sự;  

 ăn cứ Điều 19; Điều 51; khoản 1 Điều 56; Điều 81; Điều 82; Điều 83 Luật 

 ôn n ân v   ia đìn .   

1. Xử:    p n ận đơn k ởi kiện về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con” của 

c   Tr n T ảo Uđề n    13/10/2022. 

Về quan hệ hôn nhân: Cho c   Tr n T ảo Uđược l   ôn với anh N u  n 

T  n  Đ. 

Về con chung: Giao con N u  n N ọc B c  Tr, sinh ngày 06/6/2013 cho c   

Tr n T ảo Utrực tiếp c ăm s c, nuôi dưỡn ,  iáo dục đến k i con đủ 18 tuổi v  tự 

lập được.  

Giao con N u  n N ọc D, sinh ngày 05/4/2010;  N u  n N ọc D K, sinh 

ngày 13/12/2011 cho anh N u  n T  n  Đtrực tiếp c ăm s c, nuôi dưỡn ,  iáo dục 

đến k i con đủ 18 tuổi v  tự lập được.  

K ôn  ai p ải c p dưỡn  nuôi con c un . 

Anh N u  n T  n  Đv  c   Tr n T ảo U có quyền đi lại, t ăm nom, c ăm 

s c con c un  k ôn  ai được cản trở. K ôn  được lạm dụn  việc t ăm nom để cản 

trở  o c  â  ản   ưởn  x u đến việc trôn  nom, c ăm s c, nuôi dưỡn ,  iáo dục 

con. 
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Về tài s n chung: Không yêu c u Tòa án giải quyết. 

2. Về án phí:  ăn cứ Điều 144; Điều 147 B  luật tố tụng dân sự năm 2015, 

Điều 24; điểm a khoản 5 Điều 27 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban t ư ng vụ Quốc h i qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, 

n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

    Tr n T ảo Up ải n p 300.000 đ n  (Ba trăm  nghìn đồng) tiền án p   l  

 ôn sơ t ẩm n ưn  được tr  v o số tiền tạm ứn  án p   c   U đã n p 300.000 đ n  

(Ba trăm nghìn đồng) t eo biên lai t u tiền số 0001039 ngày 13/10/2022 của Chi 

cục T i   n  án dân sự t  n  p ố KonTum.  

3. Về quyền kháng cáo: NgU đơn c  qu ền k án  cáo tron  t  i  ạn 15 

n    kể t  n    tU án (14/03/2023). B  đơn anh N u  n T  n Đc  qu ền k án  

cáo tron  t  i  ạn 15 n   , kể t  n    n ận được bản án  o c bản án được niêm 

 ết côn  k ai. 

 
Nơi nhận:                                 T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T ND Tỉn  KonTum;            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND TP KonTum; 

-   i cục TH DS TP KonTum; 

- UBND p ư n  T ốn  N  t;  

- Các đươn  sự; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

 Ry Th  M  Hoàng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊ TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:                       T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- T ND Tỉn  KonTum;          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà  

- VKSND TP KonTum; 

-   i cục TH  dân sự TP KonTum; 

- UBND nơiĐký,  

-  ác đươn  sự; 

- Lưu    sơ vụ án. 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT 

XỬ 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊ 

TÒA 
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Nơi nhận:                T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

- T ND Tỉn  KonTum;                  Thẩm phán - Chủ toạ phiên 

toà  

- VKSND TP KonTum; 

-   i cục TH  dân sự TP KonTum; 

- UBND p ư n  Trươn    in ,  

tỉn  K. 

-  ác đươn  sự; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 


